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số không một

ein

Tôi có một quả táo.
Ich habe einen Apfel.

Lektion 7 · Zahlen

Null

Số không nhỏ hơn một.
Null ist kleiner als eins.

Lektion 7 · Zahlen

hai ba

drei

Không, ba là quá nhiều.
Nein, drei ist zu viel.

Lektion 7 · Zahlen

zwei

Có hai con mèo.
Es gibt zwei Katzen.

Lektion 7 · Zahlen

bốn năm

fünf

Tôi có năm con chó.
Ich habe fünf Hunde.

Lektion 7 · Zahlen

vier

Cho tôi bốn cái, làm ơn.
Gib mir bitte vier.

Lektion 7 · Zahlen

sáu bảy

sieben

Tôi đang chạy bảy ki-lô-
mét.

Ich laufe sieben Kilometer.

Lektion 7 · Zahlen

sechs

Anh ấy đi cùng sáu người
bạn.

Er kam mit sechs Freunden.

Lektion 7 · Zahlen
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tám chín

neun

Chín là con số may mắn của
tôi.

Neun ist meine Glückszahl.

Lektion 7 · Zahlen

acht

Một con nhện có tám cái
chân.

Eine Spinne hat acht Beine.

Lektion 7 · Zahlen

mười cộng

plus

Hai cộng hai bằng bốn.
Zwei plus zwei ist vier.

Lektion 7 · Zahlen

zehn

Chúng ta có mười ngón tay.
Wir haben zehn Finger.

Lektion 7 · Zahlen

mười một mười hai

zwölf

Có mười hai quả trứng trong
một hộp.

Es gibt zwölf Eier in einem
Karton.

Lektion 20 · Zahlen 11–100

elf

Tôi luôn lấy mười một cái.
Ich bekomme immer elf Stücke.

Lektion 20 · Zahlen 11–100

mười ba mười bốn

vierzehn

Tòa nhà chung cư này có
mười bốn tầng.

Das Apartment hat vierzehn
Stockwerke.

Lektion 20 · Zahlen 11–100

dreizehn

Số mười ba là con số không
may mắn.

Die Zahl Dreizehn ist eine
Unglückszahl.

Lektion 20 · Zahlen 11–100
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mười lăm mười sáu

sechzehn

Cái đó gấp mười sáu lần!
Das ist sechzehnmal mehr!

Lektion 20 · Zahlen 11–100

fünfzehn

Tôi mở sách ra trang mười
lăm.

Ich öffne das Buch auf Seite
fünfzehn.

Lektion 20 · Zahlen 11–100

mười bảy mười tám

achtzehn

Nó cao mười tám mét.
Es ist achtzehn Meter hoch.

Lektion 20 · Zahlen 11–100

siebzehn

Chúng tôi có mười bảy cái
bút chì.

Wir haben siebzehn Bleistifte.

Lektion 20 · Zahlen 11–100

mười chín hai mươi

zwanzig

Cô ấy cần hai mươi quả táo
nhỏ.

Sie braucht zwanzig kleine
Äpfel.

Lektion 20 · Zahlen 11–100

neunzehn

Mười chín là con số yêu thích
của tôi.

Neunzehn ist meine
Lieblingszahl.

Lektion 20 · Zahlen 11–100

ba mươi trăm

hundert

Anh ấy đã đếm đến một
trăm.

Er zählte bis hundert.

Lektion 20 · Zahlen 11–100

dreißig

Anh ấy ba mươi tuổi.
Er ist dreißig Jahre alt.

Lektion 20 · Zahlen 11–100
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bốn mươi năm mươi

fünfzig

Anh ấy có năm mươi đô la.
Er hat fünfzig Dollar.

Lektion 21 · Zahlen — Zehner & große Zahlen

vierzig

Cô ấy có tổng cộng bốn
mươi chiếc bút chì.

Sie hat insgesamt vierzig
Bleistifte.

Lektion 21 · Zahlen — Zehner & große Zahlen

sáu mươi bảy mươi

siebzig

Ông tôi bảy mươi tuổi.
Mein Opa ist siebzig Jahre alt.

Lektion 21 · Zahlen — Zehner & große Zahlen

sechzig

Ông John sáu mươi tuổi.
John ist sechzig Jahre alt.

Lektion 21 · Zahlen — Zehner & große Zahlen

tám mươi chín mươi

neunzig

Anh ấy có chín mươi cuốn
sách để đọc.

Er hat neunzig Bücher zu
lesen.

Lektion 21 · Zahlen — Zehner & große Zahlen

achtzig

Tôi có tám mươi gam đường.
Ich habe achtzig Gramm

Zucker.

Lektion 21 · Zahlen — Zehner & große Zahlen

nghìn triệu

die Million

Chiếc ô tô đó có giá một
triệu đô la.

Das Auto kostet eine Million
Dollar.

Lektion 21 · Zahlen — Zehner & große Zahlen

Tausend

Một nghìn là một con số lớn.
Tausend ist eine große Zahl.

Lektion 21 · Zahlen — Zehner & große Zahlen

flashcardly.io — kostenlose Karteikarten zum Ausdrucken · frei für den privaten Gebrauch und den Unterricht flashcardly.io/de/karteikarten/vietnamesisch/zahlen/ · 4/6

fold



Zahlen auf Vietnamesisch Einseitig drucken, an der gepunkteten Mittellinie falten, an den grauen Linien schneiden

một nửa một phần tư

das Viertel

Chỉ còn lại một phần tư
trong số đó.

Von ihnen ist nur noch ein
Viertel übrig.

Lektion 21 · Zahlen — Zehner & große Zahlen

die Hälfte

Anh ấy đã ăn một nửa cái
bánh pizza.

Er aß die Hälfte der Pizza.

Lektion 21 · Zahlen — Zehner & große Zahlen

tá đôi

das Paar

Đôi giày đó sạch.
Dieses Paar Schuhe ist sauber.

Lektion 21 · Zahlen — Zehner & große Zahlen

das Dutzend

Tôi mua một tá trứng ở cửa
hàng.

Ich kaufe ein Dutzend Eier im
Laden.

Lektion 21 · Zahlen — Zehner & große Zahlen

thập kỷ thế kỷ

das Jahrhundert

Người đàn ông đó đã sống
được một thế kỷ.

Der Mann lebte ein ganzes
Jahrhundert lang.

Lektion 85 · Zahlen — größer & darüber hinaus

das Jahrzehnt

Anh ấy đã học trong một
thập kỷ.

Er hat ein Jahrzehnt lang
studiert.

Lektion 85 · Zahlen — größer & darüber hinaus

tỷ phần trăm

das Prozent

Người nông dân giữ lại mười
phần trăm.

Der Bauer behielt zehn
Prozent.

Lektion 85 · Zahlen — größer & darüber hinaus

die Milliarde

Đất nước này có một tỷ dân.
Das Land hat eine Milliarde

Einwohner.

Lektion 85 · Zahlen — größer & darüber hinaus
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gấp đôi tăng gấp ba

verdreifachen

Giá bánh mì sẽ tăng gấp ba.
Der Brotpreis wird sich

verdreifachen.

Lektion 85 · Zahlen — größer & darüber hinaus

verdoppeln

Người thương nhân đã tăng
giá lên gấp đôi.

Der Händler verdoppelte den
Preis.

Lektion 85 · Zahlen — größer & darüber hinaus

vài ít

wenige

Ít người sống ở đây.
Nur wenige Leute wohnen hier.

Lektion 85 · Zahlen — größer & darüber hinaus

mehrere

Chúng tôi đã thấy vài con
chim.

Wir haben mehrere Vögel
gesehen.

Lektion 85 · Zahlen — größer & darüber hinaus

nhiều nhiều

reichlich

Chúng tôi có nhiều đồ ăn.
Wir haben reichlich zu essen.

Lektion 85 · Zahlen — größer & darüber hinaus

viele

Tôi thấy nhiều con chim.
Ich sehe viele Vögel.

Lektion 85 · Zahlen — größer & darüber hinaus

tổng lượng

die Menge

Anh ấy đã đo lượng nước.
Er hat die Menge an Wasser

gemessen.

Lektion 85 · Zahlen — größer & darüber hinaus

die Gesamtsumme

Tôi cần biết tổng cuối cùng.
Ich brauche die endgültige

Gesamtsumme.

Lektion 85 · Zahlen — größer & darüber hinaus
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